	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM


	HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Môn: SINH HỌC – Lớp 10




I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 ĐIỂM)

* Mỗi đáp án đúng được 1/3 điểm
ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ
	ĐỀ 401
	ĐỀ 402
	ĐỀ 403
	ĐỀ 404
	ĐỀ 405
	ĐỀ 406
	ĐỀ 407
	ĐỀ 408

	1
	B
	1
	B
	1
	A
	1
	C
	1
	C
	1
	A
	1
	B
	1
	A

	2
	C
	2
	A
	2
	C
	2
	D
	2
	D
	2
	B
	2
	A
	2
	B

	3
	B
	3
	D
	3
	A
	3
	A
	3
	A
	3
	D
	3
	C
	3
	A

	4
	A
	4
	C
	4
	C
	4
	D
	4
	D
	4
	C
	4
	D
	4
	C

	5
	D
	5
	C
	5
	B
	5
	B
	5
	C
	5
	A
	5
	A
	5
	B

	6
	B
	6
	B
	6
	C
	6
	D
	6
	B
	6
	D
	6
	C
	6
	D

	7
	D
	7
	C
	7
	B
	7
	C
	7
	A
	7
	A
	7
	A
	7
	B

	8
	D
	8
	D
	8
	B
	8
	C
	8
	D
	8
	C
	8
	B
	8
	B

	9
	D
	9
	B
	9
	D
	9
	A
	9
	A
	9
	A
	9
	C
	9
	D

	10
	A
	10
	B
	10
	D
	10
	D
	10
	C
	10
	B
	10
	A
	10
	A

	11
	D
	11
	D
	11
	C
	11
	B
	11
	B
	11
	C
	11
	D
	11
	D

	12
	A
	12
	B
	12
	D
	12
	D
	12
	B
	12
	D
	12
	A
	12
	B

	13
	A
	13
	A
	13
	C
	13
	A
	13
	B
	13
	A
	13
	D
	13
	C

	14
	C
	14
	A
	14
	C
	14
	C
	14
	C
	14
	B
	14
	B
	14
	B

	15
	C
	15
	B
	15
	A
	15
	B
	15
	D
	15
	B
	15
	D
	15
	C


	ĐỀ 409
	ĐỀ 410
	ĐỀ 411
	ĐỀ 412
	ĐỀ 413
	ĐỀ 414
	ĐỀ 415
	ĐỀ 416

	1
	C
	1
	A
	1
	D
	1
	C

	1
	A
	1
	B
	1
	A
	1
	B

	2
	C
	2
	D
	2
	B
	2
	B
	2
	A
	2
	C
	2
	B
	2
	C

	3
	B
	3
	B
	3
	A
	3
	A
	3
	D
	3
	D
	3
	D
	3
	D

	4
	C
	4
	C
	4
	A
	4
	C
	4
	C
	4
	A
	4
	C
	4
	B

	5
	D
	5
	B
	5
	D
	5
	D
	5
	A
	5
	D
	5
	A
	5
	A

	6
	D
	6
	A
	6
	B
	6
	B
	6
	B
	6
	A
	6
	D
	6
	D

	7
	A
	7
	C
	7
	B
	7
	D
	7
	A
	7
	C
	7
	A
	7
	B

	8
	D
	8
	C
	8
	D
	8
	B
	8
	D
	8
	C
	8
	C
	8
	D

	9
	A
	9
	D
	9
	C
	9
	D
	9
	B
	9
	D
	9
	A
	9
	D

	10
	C
	10
	B
	10
	D
	10
	A
	10
	B
	10
	B
	10
	B
	10
	C

	11
	B
	11
	B
	11
	C
	11
	C
	11
	C
	11
	B
	11
	C
	11
	D

	12
	A
	12
	A
	12
	C
	12
	D
	12
	A
	12
	C
	12
	D
	12
	A

	13
	C
	13
	D
	13
	B
	13
	A
	13
	D
	13
	A
	13
	A
	13
	A

	14
	D
	14
	D
	14
	A
	14
	C
	14
	C
	14
	A
	14
	B
	14
	A

	15
	B
	15
	A
	15
	B
	15
	D
	15
	B
	15
	C
	15
	B
	15
	C


	ĐỀ 417
	ĐỀ 418
	ĐỀ 419
	ĐỀ 420
	ĐỀ 421
	ĐỀ 422
	ĐỀ 423
	ĐỀ 424

	1
	C
	1
	C
	1
	C
	1
	C
	1
	B
	1
	B
	1
	B
	1
	C

	2
	A
	2
	C
	2
	A
	2
	D
	2
	B
	2
	C
	2
	B
	2
	C

	3
	D
	3
	B
	3
	B
	3
	C
	3
	B
	3
	D
	3
	D
	3
	B

	4
	D
	4
	C
	4
	C
	4
	B
	4
	B
	4
	A
	4
	B
	4
	D

	5
	C
	5
	D
	5
	D
	5
	D
	5
	A
	5
	A
	5
	D
	5
	D

	6
	C
	6
	D
	6
	A
	6
	A
	6
	C
	6
	D
	6
	C
	6
	D

	7
	B
	7
	A
	7
	D
	7
	C
	7
	D
	7
	B
	7
	A
	7
	A

	8
	A
	8
	A
	8
	B
	8
	A
	8
	A
	8
	D
	8
	D
	8
	A

	9
	A
	9
	C
	9
	D
	9
	B
	9
	C
	9
	D
	9
	A
	9
	B

	10
	B
	10
	B
	10
	B
	10
	D
	10
	A
	10
	A
	10
	C
	10
	B

	11
	B
	11
	A
	11
	C
	11
	B
	11
	C
	11
	C
	11
	D
	11
	C

	12
	D
	12
	C
	12
	A
	12
	D
	12
	B
	12
	A
	12
	A
	12
	A

	13
	D
	13
	A
	13
	B
	13
	A
	13
	B
	13
	A
	13
	B
	13
	B

	14
	A
	14
	D
	14
	B
	14
	D
	14
	D
	14
	C
	14
	C
	14
	C

	15
	A
	15
	B
	15
	A
	15
	D
	15
	D
	15
	B
	15
	C
	15
	C


II/ PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 ĐIỂM)

MÃ ĐỀ: 401, 404, 407, 410, 413, 416, 419, 422
	Câu 
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1 (2 điểm)
	a. Cấu tạo ti thể: 

+ Là bào quan có cấu trúc màng kép, màng trong gấp nếp thành các mào trên đó chứa nhiều enzim hô hấp.

+  Bên trong  ti thể có chất nền chứa ADN và ribôxôm. 

Chức năng của ti thể: 

+ Ti thể là nơi tổng hợp ATP; cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào.

b. 

+ Các con ếch con này có đặc điểm chủ yếu của loài ếch D.

+ Thí nghiệm này chứng minh nhân tế bào là nơi chứa thông tin di truyền và là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.


	0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm



	2 (1,5 điểm)
	a. Khái niệm enzim

- Enzim là chất xúc tác sinh học, có bản chất prôtêin.

- Xúc tác các phản ứng sinh hóa trong điều kiện bình thường của cơ thể sống.

 - Enzim chỉ làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.

b. Giải thích hiện tượng

- Lát khoai tây sống có chứa enzim catalaza  hoạt tính cao. 

- Enzim catalaza làm biến đổi cơ chất H2O2  thành H2O và O2. Khí O2 bay lên gây nên hiện tượng sủi bọt trên bề mặt lát khoai tây.
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	3 (1,5 điểm)
	a. Theo nguyên tắc bổ sung ta có số nuclêôtit loại T và loại X của gen là:

T = A = 600 (nuclêôtit)

X = G = 900 (nuclêôtit)

b. Tổng số nuclêôtit của gen là: 

N = 2 (A + G) = 2 (600 + 900) = 3000 (nuclêôtit)

Chiều dài của gen là:

L = (N : 2) x 3,4 = (3000 : 2) x 3,4 = 5100 (A0)

c. Số nuclêôtit mỗi loại trên mỗi mạch đơn của gen là:

A1 = T2 = 300 (nuclêôtit)

G1 = X2 = 700 (nuclêôtit)

T1 = A2 = A- A1 = 600 – 300 = 300 (nuclêôtit)

X1 = G2 = G – G1 = 900 – 700 = 200 (nuclêôtit)

Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


MÃ ĐỀ: 402, 405, 408, 411, 414, 417, 420, 423

	Câu 
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1 (2 điểm)
	a. Cấu tạo ti thể: 

+ Là bào quan có cấu trúc màng kép, màng trong gấp nếp thành các mào trên đó chứa nhiều enzim hô hấp.

+  Bên trong  ti thể có chất nền chứa ADN và ribôxôm. 

Chức năng của ti thể: 

+ Ti thể là nơi tổng hợp ATP; cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào.

b. 
+ Các con ếch con này có đặc điểm chủ yếu của loài ếch F.

+ Thí nghiệm này chứng minh nhân tế bào là nơi chứa thông tin di truyền và là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.


	0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	2 (1,5 điểm)
	a. Khái niệm enzim

- Enzim là chất xúc tác sinh học, có bản chất prôtêin.

- Xúc tác các phản ứng sinh hóa trong điều kiện bình thường của cơ thể sống.

 - Enzim chỉ làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.

b. Giải thích hiện tượng 
- Lát khoai tây sống có chứa enzim catalaza  hoạt tính cao. 

- Enzim catalaza làm biến đổi cơ chất H2O2  thành H2O và O2. Khí O2 bay lên gây nên hiện tượng sủi bọt trên bề mặt lát khoai tây.
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	3 (1,5 điểm)
	a. Theo nguyên tắc bổ sung ta có số nuclêôtit loại T và loại X của gen là:

T = A = 500 (nuclêôtit)

X = G = 700 (nuclêôtit)

b. Tổng số nuclêôtit của gen là: 

N = 2 (A + G) = 2 (500 + 700) = 2400 (nuclêôtit)

Chiều dài của gen là:

L = (N : 2) x 3,4 = (2400 : 2) x 3,4 = 4080 (A0)

c. Số nuclêôtit mỗi loại trên mỗi mạch đơn của gen là:

A1 = T2 = 100 (nuclêôtit)

G1 = X2 = 400 (nuclêôtit)

T1 = A2 = A- A1 = 500 – 100 = 400 (nuclêôtit)

X1 = G2 = G – G1 = 700 – 400 = 300 (nuclêôtit)

Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


MÃ ĐỀ: 403, 406, 409, 412, 415, 418, 421, 424
	Câu 
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1 (2 điểm)
	a. Cấu tạo ti thể: 

+ Là bào quan có cấu trúc màng kép, màng trong gấp nếp thành các mào trên đó chứa nhiều enzim hô hấp.

+  Bên trong  ti thể có chất nền chứa ADN và ribôxôm. 

Chức năng của ti thể: 

+ Ti thể là nơi tổng hợp ATP; cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào.

b. 
+ Các con ếch con này có đặc điểm chủ yếu của loài ếch H.

+ Thí nghiệm này chứng minh nhân tế bào là nơi chứa thông tin di truyền và là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.


	0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	2 (1,5 điểm)
	a. Khái niệm enzim

- Enzim là chất xúc tác sinh học, có bản chất prôtêin.

- Xúc tác các phản ứng sinh hóa trong điều kiện bình thường của cơ thể sống.

 - Enzim chỉ làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.

b. Giải thích hiện tượng

- Lát khoai tây sống có chứa enzim catalaza  hoạt tính cao. 

- Enzim catalaza làm biến đổi cơ chất H2O2  thành H2O và O2. Khí O2 bay lên gây nên hiện tượng sủi bọt trên bề mặt lát khoai tây.
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	3 (1,5 điểm)
	a. Theo nguyên tắc bổ sung ta có số nuclêôtit loại T và loại X của gen là:

T = A = 400 (nuclêôtit)

X = G =500 (nuclêôtit)

b. Tổng số nuclêôtit của gen là: 

N = 2 (A + G) = 2 (400 + 500) = 1800 (nuclêôtit)

Chiều dài của gen là:

L = (N : 2) x 3,4 = (1800 : 2) x 3,4 = 3060 (A0)

c. Số nuclêôtit mỗi loại trên mỗi mạch đơn của gen là:

A1 = T2 = 200 (nuclêôtit)

G1 = X2 = 200 (nuclêôtit)

T1 = A2 = A- A1 = 400 – 200 = 200 (nuclêôtit)

X1 = G2 = G – G1 = 500 – 200 = 300 (nuclêôtit)

Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


* Lưu ý: Điểm của bài kiểm tra (gồm điểm cộng của hai phần trắc nghiệm và tự luận) là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.
Ví dụ: 

+ phần trắc nghiệm có 14 câu đúng.

+ Phần tự luận được 4,5 điểm.

Điểm của bài kiểm tra = 14/3 + 4,5 
[image: image1.wmf]»

  9,2 điểm.
----------- HẾT ----------

ĐỀ CHÍNH THỨC
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